
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT NĂM HỌC TÊN LỚP
LỚP 

CHUYÊN 
NGÀNH

HỌ VÀ TÊN CVHT/GVCN HK1 HK2 CƠ SỞ HỌC
LỊCH 

TRỰC TIẾP 
SV

1 2011-2012 PTCD09QT Đỗ Thị Hoàng Xuân 1 2 dthxuan@btu.edu.vn phan thiet PT
2 2011-2012 B2QT92C1 Nguyễn Phi Hùng 1 phihung55_2000@yahoo.com 02 MTL P.107C
3 2011-2012 B2QT92C2 Nguyễn Phi Hùng 1 phihung55_2000@yahoo.com 02 MTL P.107C
4 2011-2012 B2QT93C1 Phạm Nam Vĩnh An 1 2 vinh_an_kdtt@yahoo.com 11 ÑVB P.212
5 2011-2012 B2QT93C2 Phạm Nam Vĩnh An 1 2 vinh_an_kdtt@yahoo.com 11 ÑVB P.212
6 2011-2012 B2QT102C Võ Thị Thu Thủy 1 2 thuy.vtt@ou.edu.vn 11 ÑVB P.211
7 2011-2012 B2QT111C Đàng Năng Hoà 1 2 dnhoa110@hoo.com 11 ÑVB P.201
8 2011-2012 CD09QT1 Lê Phan Anh Vũ 1 2 lephananhvu@yahoo.com 511 ADV P.211
9 2011-2012 CD09QT2 Lê Phan Anh Vũ 1 2 lephananhvu@yahoo.com 511 ADV P.211
10 2011-2012 CD10QT1 Võ Thị Thu Thủy 1 2 thuy.vtt@ou.edu.vn 511 ADV P.211
11 2011-2012 HCQT102C Lê Phan Anh Vũ 1 lephananhvu@yahoo.com 11 ÑVB P.211
12 2011-2012 HCQT111C Đặng T Quốc Anh Đào 1 2 daodna79@yahoo.com 02 MTL P.201
13 2011-2012 HCQT111D Đặng T Quốc Anh Đào 1 2 daodna79@yahoo.com 02 MTL P.201
14 2011-2012 QT08A1 QT08MK1 Nguyễn Đình Kim 1 2 ngdinhkim@gmail.com 02 MTL P.212
15 2011-2012 QT08A2 QT08MK2 Nguyễn Thúy Huyền 1 2 huyenopen@yahoo.com 02 MTL P.212
16 2011-2012 QT08A3 QT08DL1 Bùi Thị Quỳnh Ngọc 1 2 ngocbq2002@yahoo.com 02 MTL P.212
17 2011-2012 QT08A4 QT08NL1 Vũ Thanh Hiếu 1 2 hieufat@yahoo.com 02 MTL P.212
18 2011-2012 QT08A5 QT08KQ1 Trương Mỹ Diễm 1 2 truongmydiem@gmail.com 02 MTL P.212
19 2011-2012 QT08A6 QT08KQ2 Trương Mỹ Diễm 1 2 truongmydiem@gmail.com 02 MTL P.212
20 2011-2012 QT09A1 QT09NL1 Vũ Thanh Hiếu 1 2 hieufat@yahoo.com 02 MTL P.212
21 2011-2012 QT09A2 QT09MK1 Vũ Thanh Hiếu 1 2 hieufat@yahoo.com 02 MTL P.212
22 2011-2012 QT09A4 QT09MK2 Nguyễn Đình Kim 1 2 ngdinhkim@gmail.com 02 MTL P.212
23 2011-2012 QT09A5 QT09DL1 Bùi Thị Quỳnh Ngọc 1 2 ngocbq2002@yahoo.com 02 MTL P.212
24 2011-2012 QT09A7 Võ Thị Thu Thủy 1 2 thuy.vtt@ou.edu.vn 02 MTL P.211
25 2011-2012 QT09A8 Võ Thị Thu Thủy 1 2 thuy.vtt@ou.edu.vn 02 MTL P.211
26 2011-2012 QT09A9 Huỳnh Thị Kim Tuyết 1 2 tuyethtk@yahoo.com 02 MTL P.107B
27 2011-2012 QT09A10 Huỳnh Thị Kim Tuyết 1 2 tuyethtk@yahoo.com 02 MTL P.107B
28 2011-2012 QT09A11 QT09KQ1 Trương Mỹ Diễm 1 2 truongmydiem@gmail.com 02 MTL P.212
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29 2011-2012 QT09A12 QT09KQ2 Trương Mỹ Diễm 1 2 truongmydiem@gmail.com 02 MTL P.212
30 2011-2012 QT10A01 Trần Việt Hùng 1 2 hung.ads@gmail.com 511 ADV P.212
31 2011-2012 QT10A02 Nguyễn Đình Kim 1 2 ngdinhkim@gmail.com 511 ADV P.212
32 2011-2012 QT10A03 Trương Mỹ Diễm 1 2 truongmydiem@gmail.com 511 ADV P.212
33 2011-2012 QT10A04 Trần Việt Hùng 1 2 hung.ads@gmail.com 511 ADV P.212
34 2011-2012 QT10A05 Nguyễn Quang Vinh 1 2 vinhnguyenquang2003@yahoo.com 511 ADV P.212
35 2011-2012 QT10A06 Nguyễn Thị Bích Phượng 1 2 phuongntb_ou@yahoo.com; nphminh@yahoo.com.vn511 ADV P.212
36 2011-2012 QT10A07 Nguyễn Thị Bích Phượng 1 2 phuongntb_ou@yahoo.com; nphminh@yahoo.com.vn511 ADV P.212
37 2011-2012 QT10A08 Trần Kiêm Việt Thắng 1 2 thangspt701@yahoo.com 511 ADV P.212
38 2011-2012 QT10A09 Trần Kiêm Việt Thắng 1 2 thangspt701@yahoo.com 511 ADV P.212
39 2011-2012 QT10A10 Vũ Thanh Hiếu 1 2 hieufat@yahoo.com 511 ADV P.212
40 2011-2012 QT10A11 Vũ Thanh Hiếu 1 2 hieufat@yahoo.com 511 ADV P.212
41 2011-2012 QT10A12 Lê Phan Anh Vũ 1 2 lephananhvu@yahoo.com 511 ADV P.211

STT NĂM HỌC TÊN LỚP HỌ VÀ TÊN CVHT/GVCN HK1 HK2 THỨ BUỔI THỜI GIAN CƠ SỞ HỌC
LỊCH 

TRỰC TIẾP 
SV

42 2011-2012 DH11QT01 Nguyễn Thị Minh Mẫn 1 2 TỐI 3 01/11/11&13/12/11 511 ADV P.212
43 2011-2012 DH11QT02 Nguyễn Thị Minh Mẫn 1 2 TỐI 3 01/11/11&13/12/11 511 ADV P.212
44 2011-2012 DH11QT03 Bùi Thị Quỳnh Ngọc 1 2 TỐI 4 02/11/11&14/12/11 511 ADV P.212
45 2011-2012 DH11QT04 Vũ Thanh Hiếu 1 2 TỐI 7 05/11/11&17/12/11 511 ADV P.212
46 2011-2012 DH11QT05 Nguyễn Hoàng Sinh 1 2 TỐI 7 05/11/11&17/12/11 511 ADV P.212
47 2011-2012 DH11QT06 Nguyễn Hoàng Sinh 1 2 TỐI 7 05/11/11&17/12/11 511 ADV P.212
48 2011-2012 DH11QT07 Trần Kiêm Việt Thắng 1 2 TỐI 6 04/11/11&16/12/11 511 ADV P.212
49 2011-2012 DH11QT08 Trần Kiêm Việt Thắng 1 2 TỐI 6 04/11/11&16/12/11 511 ADV P.212
50 2011-2012 DH11QT09 Bùi Thị Quỳnh Ngọc 1 2 TỐI 5 03/11/11&15/12/11 511 ADV P.212
51 2011-2012 DH11QT10 Trương Mỹ Diễm 1 2 TỐI 4 02/11/11&14/12/11 511 ADV P.212
52 2011-2012 DH11QT11 Trần Việt Hùng 1 2 TỐI 7 05/11/11&17/12/11 511 ADV P.212
53 2011-2012 DH11QT12 Trần Việt Hùng 1 2 TỐI 6 04/11/11&16/12/11 511 ADV P.212
54 2011-2012 DH11QT13 Nguyễn Thị Bích Phượng 1 2 TỐI 7 05/11/11&17/12/11 511 ADV P.212
55 2011-2012 DH11QT14 Nguyễn Thị Bích Phượng 1 2 TỐI 6 04/11/11&16/12/11 511 ADV P.212

TRƯỞNG KHOA
(đã ký)

ĐOÀN THỊ MỸ HẠNH

Đối với sinh viên khoá 2008, 2009 Khoa phân công thêm giảng viên phụ trách lớp chuyên ngành để thuận tiên cho sinh viên sinh hoạt theo lớp chuyên ngành. 


